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1 Nguyễn Văn Dũng 7 34 97 1 172 9,50 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Bãi Cháy 

2 Nguyễn Văn Đoàn 13 34 7 1 160 3,96 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Bãi Cháy 

3 Nguyễn Ngọc Kết 13 34 354 2 145 8,64 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Bãi Cháy 

4 Hoàng Kim Tịch 14 34 347 2 144 8,64 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Bãi Cháy 

5 Phạm Văn Sỹ 14 34 318 3 92 9,50 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Bãi Cháy 

6 Nguyễn Thị Diễn 14 34 205 4 107 3,96 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Bãi Cháy 

7 Nguyễn Văn Tốt 7 34 188 4 122 9,50 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Bãi Cháy 

8 Hoàng Thị Đĩa 10 33 160 4 188 8,64 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Dốc Đồng 

9 Kiều Thị Minh 4 33 154 5 66 3,96 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Dốc Đồng 

10 Phạm Ngọc Minh 14 33 199 5 25 9,50 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Dốc Đồng 

11 Nguyễn Chí Thanh 14 33 152 6 13 9,50 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Dốc Đồng 

12 Nguyễn Đình Nghệ 14 33 180 6 19 3,96 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Dốc Đồng 

13 Nguyễn Duy Tân 14 33 146 6 3 9,50 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK) 1  Dốc Đồng 

98,76Tổng cộng

Bản đồ địa chính Bản trích đo

Diện tích thu 

hồi (m
2
)

Danh sách thu hồi đất để thực hiện dự án: Xuất tuyến 35KV lộ 373, 375 trạm 110KV Thanh Thủy, Phú Thọ

 thuộc địa phận xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy

(Kèm theo Quyết định số:  5359/QĐ-UBND ngày   09/ 12/2024 của UBND huyện Thanh Thủy)

STT Họ và tên
Khu hành 

chính
Loại đất vị trí đất Xứ đồng
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